Vin phong Cong nhin Chét hrong/ Bureau of Accreditation

HE THONG CONG NHAN TO CHU’C CHU’NG NHAN VIET NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME

--- VICAS ---
70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: (+84 24) 7911555; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn; Website: http://www.boa.gov.vn

PHU LUC CONG NHAN
ACCREDITATION SCHEDULE

(Kém theo quyét dinh so: 2273 /Qb-VPCNCL ngay 15 thang 12 nam 2023
cua Gidm doc Van phong Céng nhén Chat luong)

TEN TO CHUC CHUNG NHAN/ Organisation
Tiéng Viét/ in Vietnamese: CONG TY TNHH BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIET NAM
Tiéng Anb/ in English: BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIETNAM COMPANY LTD

SO HIEU CONG NHAN/ Accreditation Number: VICAS 002 - GLOBALG.A.P.

PIA CHI PUQC CONG NHAN/ Location Covered by Accreditation
Tru s& chinh/ Head office:
S6 36-38 Nguyén Vian Trdi, Phudng 15, Quan Phii Nhuan, Thanh phd Ho Chi Minh, Viét Nam
36-38 Nguyen Van Troi Street, Ward 15, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 3812 2196; Fax: +84 28 3812 7038

CHUAN MUC CONG NHAN/ Accreditation Standards
— ISO/IEC 17065:2012
— GLOBALG.A.P. General Regulation (version 5)
— GLOBALG.A.P. General Regulation (version 6)

HIEU LU'C CONG NHAN/ Period of validation

T ngay/from 15 /12 / 2023 dén ngay/to 23/ 06/ 2024
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PHAM VI PUQC CONG NHAN/ Scope of Accreditation
Chung nhan GLOBALG.A.P. cho cac pham vi va linh vyc sau day/ GLOBALG.A.P. certification for the following

scopes and sub-scopes:

Stt
No

Pham vi/  Scope

Linh vuc/ Sub-
scope

Chuan myc chimg nhan/
Certification criteria

Chuan myc c6ng nhéan/
Accreditation criteria

1 Chan nubi

Integrated Farm
Assurance (IFA)
— Livestock Base

Gia suc va Ciru

GLOBALG.A.P. IFA All Farm
Base — Livestock Base — Cattle and

Cattle & Sheep Sheep — Control Points and
Compliance Criteria, version 5
Bé va Bo non GLOBALG.A.P. IFA All Farm

Calf & Young Beef

Base — Livestock Base — Cattle and
Sheep — Calves and Young Beef —
Control Points and Compliance
Criteria, version 5

Bo sira GLOBALG.AP. IFA All Farm
Dairy Base — Livestock Base — Cattle and
Sheep — Dairy — Control Points and
Compliance Criteria, version 5
Lon GLOBALG.A.P. IFA All Farm
Pids Base — Livestock Base — Pigs —
g Control Points and Compliance
Criteria, version 5
Gia cdm GLOBALG.A.P. IFA All Farm
Poultry Base — Livestock Base — Poultry —

Control Points and Compliance
Criteria, version 5

GLOBALG.A.P.
Regulations, version 5

General

2 | Nudi trong thiy san

Aquaculture Base

Integrated Farm Assurance (IFA) -

GLOBALG.AP. IFA All Farm
Base — Agquaculture Module -
Control Points and Compliance
Criteria, version 5

GLOBALG.A.P.
Regulations, version 5

General

Integrated Farm Assurance (IFA)
v6 Smart

GLOBALG.A.P. Integrated Farm
Assurance, version 6 Aquaculture
Smart @

GlobalG.A.P. Integrated Farm
Assurance version 6 Aquaculture
GFS ®

GLOBALG.A.P.
Regulations Version 6 )

General

3 San xuat thirc an chan nudi

Compound Feed Manufacturing (CFM)

GLOBALG.A.P. CFM - Control
Points and Compliance Criteria,
version 3

GLOBALG.AP.
Regulations, version 5

Compound
Manufacturing
Rules Addendum

General

Feed
General

o
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Stt | Pham vi/  Scope Linh vuc/ Sub- Chuin muc ching nhén/ Chuéin muc cong nhan/
No scope Certification criteria Accreditation criteria

GLOBALG.A.P.  General
Regulations, version 2

4 | Truy xuat ngudn gbc GLOBALG.A.P. CoC — Control | GLOBALG.A.P. Chain of
Chain of Custody (CoC) Pom_ts and Compliance Criteria, Custody_ Standar_d General
version 6 Regulations, version 6

Ghi chd/ Note:
(*): Cap nhat phién ban tiéu chuan

{
(V449

AFC.01.12 Lan BH: 3.22 3/3


mailto:vpcongnhan@boa.gov.vn
http://www.boa.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-14T22:57:14+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-15T14:42:09+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-15T14:42:19+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-15T14:43:09+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




